	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ
	KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2023 – 2024
Môn: VẬT LÍ 9
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm 01 trang 




Câu 1: ( 1,5 điểm) Em hãy điền nội dung thích hợp vào các ô còn trống trong bảng sau :
(Lưu ý: học sinh kẻ lại bảng vào giấy làm bài)

	Đại lượng vật lý
	Kí hiệu
	Đơn vị đo
	Dụng cụ đo

	Cường độ dòng điện
	
	
	

	Công suất
	
	
	


Câu 2: (2,0 điểm) Điền vào chỗ trống trong các câu sau: 
(Học sinh chỉ ghi lại từ điền, không cần ghi lại cả câu)

a) Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua …(1)… với bình phương cường độ dòng điện, với …(2)… và thời gian dòng điện chạy qua.

b) Cho hai bóng đèn mắc song song vào mạch điện kín. Khi một bóng đèn bị hư thì bóng còn lại …(3)… hoạt động.
c) Khi bàn ủi điện hoạt động, điện năng chuyển hóa chủ yếu thành …(4)…

d) Dòng điện có năng lượng vì dòng điện có khả năng …(5)… và cung cấp nhiệt lượng

e) Khi đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau thì chúng …(6)… nếu các cực cùng tên, …(7)… nếu các cực khác tên.

f) Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và được dùng để điều chỉnh …(8)… trong mạch. 

Câu 3: ( 1 điểm) 
Muốn xác định điện trở R của dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế ta dựa vào công thức nào? Vôn kế và ampe kế được mắc như thế nào trong mạch?
Câu 4: ( 1,5 điểm) 

Trên bóng đèn có ghi (220 V – 40 W).

a) Em hãy cho biết ý nghĩa của hai số ghi trên.

b) Mắc bóng đèn trên vào nguồn điện 180 V thì đèn sáng như thế nào? Tại sao?

Câu 5: ( 1,5 điểm) 
Một dây dẫn bằng đồng dài 22,5 m và có tiết diện 0,75 mm2. Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8 Ωm. Tính điện trở của dây dẫn này.
Câu 6: ( 2,5 điểm) 

Mắc nối tiếp hai điện trở R1 = 8 Ω và R2 = 12 Ω vào mạch điện có hiệu điện thế không đổi 12 V.
a) Vẽ sơ đồ mạch điện.
b) Tính điện trở tương đương của mạch điện.
c) Tính nhiệt lượng toả ra ở điện trở R1 trong thời gian 10 phút.

----------- (  HẾT ( -----------
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên học sinh:……………..………………………………………………………………………
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Câu 1: (1,5đ)   (0,25đ x 6 ý)
	Đại lượng vật lý
	Kí hiệu
	Đơn vị đo
	Dụng cụ đo

	Cường độ dòng điện
	I
	A
	Ampe kế

	Công suất
	P
	W
	Vôn kế và ampe kế


Câu 2: (2đ) (0,25đ x 8 ý)
1. Tỉ lệ thuận


  5. Thực hiện công

2. Điện trở


  6. Đẩy nhau                    
3. Vẫn                   
  
  7.  Hút nhau

4. Nhiệt năng                    
  8. Cường độ dòng điện

Câu 3: ( 1 điểm) 

     Muốn xác định điện trở R của dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế:

· Ta dựa vào công thức R = U/I




( 0,25đ)
· Vôn kế được mắc song song (với vật cần đo) 


( 0,25đ)

· Ampe kế được mắc nối tiếp (với vật cần đo) 


( 0,25đ)

· Chốt + của ampe kế/vôn kế được nối với cực + của nguồn điện ( 0,25đ)
(Hoặc chốt - của ampe kế/vôn kế được nối với cực - của nguồn điện)
Câu 4: ( 1,5 điểm) 

Trên bóng đèn có ghi (220 V – 40 W).

a) Ý nghĩa của hai số ghi trên: 


+ 220 V là HĐT định mức để đèn sáng bình thường

(0,5đ)


+ 40 W là công suất tiêu thụ khi sáng bình thường

(0,5đ)

b) Khi mắc bóng đèn trên vào nguồn điện 180 V thì:  

· đèn sáng yếu hơn





(0,25đ)

· Vì hiệu điện thế sử dụng nhỏ hơn hiệu điện thế định mức   (0,25đ)

(U = 180 V < Uđm = 220 V)

Câu 5: ( 1,5 điểm) 
· 0,75 mm2 = 0,75.10-6 m2

( 0,5đ)
· Điện trở của dây dẫn là:
[image: image1.png]






( 0, 5đ)

[image: image2.png]_1,7.1078.225 0510
~ 0,75.10-¢




( 0, 5đ)

Câu 6: ( 2,5 điểm) 
     Tóm tắt: Đổi đơn vị đúng t=10’= 600 s

( 0,5đ)

     a) Vẽ sơ đồ mạch điện đúng 



( 0,5đ)
     b) Tính được điện trở tương đương của mạch điện.

Rtđ = R1 + R2 = 8+ 12= 20 (Ω) 

(0,5đ)
     c) Cường độ dòng điện trong mạch: 

I = U : R = 12 : 20 = 0,6 (A)

( 0,25đ)
        Vì R1 nối tiếp R2 nên I = I1 = I2 = 0,6 A 
( 0,25đ)
        Nhiệt lượng toả ra ở điện trở R1 trong thời gian 10 phút:
Q1 = tR1I12 = 600.8.0,62 = 1 728 (J)
 ( 0,5đ)
· Thiếu/sai lời giải chính: trừ 0,25đ (trừ tối đa 2 lần/bài)
· Thiếu/sai đơn vị: trừ 0,25đ (trừ tối đa 2 lần/bài)

· Thiếu/sai đơn vị (ở câu đổi đơn vị): không tính điểm
----------- (  HẾT ( -----------

ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC








